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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

T                                  ồm  ó: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Thái Thuận 

Thư ký phiên họp:    Nguyễn Th        n - Th     T   án nh n   n  uận 

  ng   ng   h nh  hố   i  h ng. 

  i  i n  i n ki m  át nh n   n    n Hồng Bàng, thành ph  H i  h ng 

tham gia phiên họp:    Đỗ Th   ích  uyền - Kiể  sá  viên. 

Ng y     háng  0 n   2020    i  rụ sở T   án nh n   n  uận   ng   ng   h nh 

 hố   i  h ng  ở  hiên họ  sơ  h   công  h i gi i  uyế  việc   n sự  hụ l  số: 

35/2020/TLST-DS ngày 15-8-2020 về việc yêu cầu  uyên bố  ộ  ng ời  ấ  n ng lực 

h nh vi   n sự  h   Quyế    nh  ở  hiên họ  sơ  h   gi i  uyế  việc   n sự số: 

0 /2020/QĐST- S ng y 05-10-2020  g   những ng ời  h   gi   ố  ụng s u   y: 

- Người yê  cầ  gi i   yết vi c   n  ự: Ông VVV;     chỉ: Số  2/58 A, 

 h ờng B   uận   ng   ng   h nh  hố   i  h ng; có  ặ . 

- Người có   yền lợi, nghĩa vụ liên   an: Bà NLQ;     chỉ: Số  2/58 A, 

 h ờng B   uận   ng   ng   h nh  hố   i  h ng; có  ặ . 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Th   Đơn yêu cầu gi i  uyế  việc   n sự  ề ng y   -8-2020  b n  ự  h i 

ngày 01-9-2020 v    i  hiên họ , ng ời yêu cầu gi i  uyế  việc   n sự là ông VVV 

trình bày:  

Anh VMD, sinh ngày 22-12-   5;     chỉ: Số  2/58 A   h ờng B   uận   ng 

  ng   h nh  hố   i  h ng l  c n củ  ông VVV v  vợ l  b  NLQ. Do anh VMD 

sinh  hiếu  háng  nên sức  hỏ  yếu   h ờng xuyên b  ốm. Khi anh VMD 09 tháng 

 uổi thì b  số  c   c  giậ  hôn  ê  nh ng  hông   ợc      i cấ  cứu      hời   ẫn 

 ến  ổn  h ơng nã  bộ. Đến n      8, anh VMD b   ắc chứng rối l  n h nh vi  hay 

 ùng   y  ấ  lên  rán  lên  ặ  h ặc  ậ   ầu  ình v    ặ  ng ời bên c nh. Ông 

VVV  ã     anh VMD  ến  h    hần  inh ở  ệnh viện C  há  v    ợc cấ  cho 

 huốc Enc r   v   huốc chống l  n  hần. Những sinh h    cá nh n củ   nh VMD  ều 

 h i có ng ời  rợ giú   anh VMD  hông  hể  ự  hực hiện   ợc. Đến n   20 3  Ủy 

ban nh n   n  h ờng B   uận   ng   ng   h nh  hố   i  h ng xác nhận anh VMD 

b   huyế   ậ   hần  inh   ức  ộ  huyế   ậ  nặng   i Giấy xác nhận  huyế   ậ  số: 

31/HB/MK/17 ngày 20-11-2013. N   20    ông VVV v  gi   ình      nh VMD 
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 ến  há    i  ệnh viện      hần   i  h ng v    ợc chu n   án  ắc bệnh rối l  n 

l  n  hần cấ  nhấ   hời   è   h   chậ   há   riển      hần nặng    ợc  ệnh viện cấ  

sổ lĩnh  huốc  ừ  háng   -20    ến  háng  -2020. Vì c n bệnh  hông  hể chữ   hỏi, 

nên ông VVV yêu cầu Tòa án nh n   n  uận   ng   ng  uyên bố anh VMD  ấ  

n ng lực h nh vi   n sự  h    uy   nh củ   há  luậ . 

T i b n  ự  h i ng y 0 - -2020 v    i  hiên họ   ng ời có  uyền lợi  nghĩ  

vụ liên  u n l  b  NLQ trình bày: Bà NLQ xác nhận lời  rình b y củ  ông VVV là 

 úng.  ì vậy  ông VVV yêu cầu  uyên bố  nh VMD  ấ  n ng lực h nh vi   n sự  b  

NLQ   ng   v   ề ngh  T   án nh n   n  uận   ng   ng gi i  uyế   h    uy   nh 

củ   há  luậ . 

Th   b n Kế  luận giá    nh sức  hỏ       hần  h    r ng cầu số:   3/KLGĐ 

ngày 17-9-2020 củ   iện  há  y      hần Trung  ơng   ộ Y  ế  ế  luận: “T i thời 

đi m giám định đ i tượng VMD bị b nh Ch m phát tri n t m thần nặng. Theo phân 

lo i b nh    c tế lần thứ 10 năm 1992 b nh có mã    F72.   i tượng mất kh  năng 

nh n thức và điề  khi n hành vi”. 

Đ i  iện  iện  iể  sá  nh n   n  uận   ng   ng  h   gi   hiên họ   há  

biểu  u n  iể : Quá  rình gi i  uyế  vụ việc Th    hán v    ơng sự  ã  hực hiện 

 úng các  uy   nh   i  h  n   Điều 2    iể     h  n 2 Điều 35   iể     h  n 2 

Điều 3   Điều 363  Điều 36  củ   ộ luậ  Tố  ụng   n sự.  ề nội  ung: Đề ngh  c n 

cứ Điều 22  ộ luậ    n sự; các  iều 149, 370, 371, 372, 376, 377, 378 củ   ộ luậ  Tố 

 ụng   n sự và Ngh   uyế  số: 326/20 6/U T Q  4 củ  U T  Quốc  ội;  ề ngh  

T   án chấ  nhận yêu cầu gi i  uyế  việc   n sự củ  ông VVV   uyên bố anh VMD 

 ấ  n ng lực h nh vi   n sự. Ông VVV   ợc  iễn nộ   iền lệ  hí  h    uy   nh củ  

 há  luậ . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u  hi nghiên cứu các   i liệu  chứng cứ có  r ng h  sơ việc   n sự   ợc 

 h    r    i  hiên họ ;    iến củ  các   ơng sự v    i  iện  iện  iể  sá    i  hiên 

họ   T   án nh n   n  uận   ng   ng   h nh  hố   i  h ng nhận   nh: 

[1]  ề  ố  ụng: Anh VMD, sinh ngày 22-12-1995 có     chỉ   i: Số  2/58 A, 

 h ờng B   uận   ng   ng   h nh  hố   i  h ng.  ì vậy  yêu cầu củ  ông VVV 

 huộc  h    uyền gi i  uyế  củ  Tòa án nhân dân quận   ng   ng  h    uy   nh 

  i  h  n   Điều 2    iể     h  n 2 Điều 35   iể     h  n 2 Điều 3  củ   ộ luậ  

Tố  ụng   n sự. 

-  ề nội  ung: 

[2] Anh VMD b  chậ   há   riển      hần   ức  ộ  huyế   ậ  nặng  hiện   i  ã 

 ấ   h  n ng l    ộng v   ấ   h  n ng  ự  hục vụ b n  h n.  iệc  iều  r  c n bệnh n y 

củ  anh VMD  ến n y  hông có  ế   u    ức  ộ ng y c ng nặng. Ngày 20-11-2013, 

Ủy b n nh n   n  h ờng B   uận   ng   ng   h nh  hố   i  h ng  ã xác nhận anh 

VMD  huộc   ng  huyế   ậ   hần  inh   ức  ộ  huyế   ậ  nặng theo Giấy xác nhận 

 huyế   ậ  số: 3 /  /MK/   ng y 20-11-2013. 
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[3] T   án nh n   n  uận   ng Bàng  ã r  Quyế    nh  r ng cầu giá    nh 

số: 0 /2020/QĐ-T GĐ ng y   -8-2020 giá    nh sức  hỏ       hần  ối với anh 

VMD. T i b n Kế  luận giá    nh sức  hỏ       hần  h    r ng cầu số:   3/KLGĐ 

ngày 17-9-2020 củ   iện  há  y      hần Trung  ơng   ộ Y  ế  ế  luận: “T i thời 

đi m giám định đ i tượng VMD bị b nh Ch m phát tri n t m thần nặng. Theo phân 

lo i b nh    c tế lần thứ 10 năm 1992 b nh có mã    F72.   i tượng mất kh  năng nh n 

thức và điề  khi n hành vi”. 

[4] Từ những c n cứ   i các  ục [2]  [3]  chấ  nhận yêu cầu củ  ông VVV, 

 uyên bố anh VMD, sinh ngày 22-12-   5;     chỉ: Số  2/58 A   h ờng B   uận 

  ng   ng   h nh  hố   i  h ng  ấ  n ng lực h nh vi   n sự  h    uy   nh   i 

Điều 22  ộ luậ    n sự.  

[5]  ề lệ  hí gi i  uyế  việc   n sự: Ông VVV (sinh n     55) l  ng ời c   

 uổi   ã có  ơn xin  iễn nộ   iền     ứng lệ  hí  lệ  hí.  ì vậy  c n cứ  uy   nh   i 

Điều  2 Ngh   uyế  số: 326/20 6/U T Q  4 củ  U T  Quốc  ội  ông VVV   ợc 

 iễn nộ   iền lệ  hí gi i  uyế  việc   n sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

-   n cứ Điều 22  ộ luậ    n sự;  h  n   Điều 2    iể     h  n 2 Điều 35  

 iể     h  n 2 Điều 3 , Điều  4   Điều 36   Điều 3 0  Điều 3    Điều 3 2  Điều 376, 

Điều 3    Điều 3 8 củ   ộ luậ  Tố  ụng   n sự; Ngh   uyế  số: 326/20 6/U T Q  4  

ngày 30-12-20 6 củ  U T  Quốc  ội  ui   nh về  ức  hu   iễn  gi     hu  nộ    u n 

l  v  sử  ụng án  hí v  lệ  hí T   án. 

-  hấ  nhận yêu cầu gi i  uyế  việc   n sự củ  ông VVV. Tuyên bố: Anh 

VMD, sinh ngày 22-12-   5;     chỉ: Số  2/58 A   h ờng B   uận   ng   ng  

 h nh  hố   i  h ng  ấ  n ng lực h nh vi   n sự. 

- Lệ  hí gi i  uyế  việc   n sự: Ông VVV   ợc  iễn nộ   iền lệ  hí gi i 

 uyế  việc   n sự. 

- Quyền  háng cá    háng ngh : Ng ời yêu cầu  ng ời có  uyền lợi  nghĩ  vụ 

liên quan có  uyền  háng cá   uyế    nh  r ng  hời h n  0 ng y   iện  iể  sá  

nh n   n  uận   ng   ng   h nh  hố   i  h ng có  uyền  háng ngh   uyế    nh 

 r ng  hời h n  0 ng y   iện  iể  sá  nh n   n  h nh  hố   i  h ng có  uyền 

 háng ngh   uyế    nh  r ng  hời h n  5 ng y   ể  ừ ng y T   án r   uyế    nh./. 
 

Nơ    ậ : 
- T N T .   i  h ng; 

-  KSN T .   i  h ng;  

-  KSN .  uận   ng   ng; 

- T     n sự  uận   ng   ng; 

- Ng ời yêu cầu; 

- Ng ời có  uyền lợi  nghĩ  vụ liên  u n; 

- L u:    sơ việc   n sự, VT. 

THẨM PHÁN 
 

 

 

 

Nguy n Thái Thuận 

 

  

 

 


